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PHỤ LỤC 02 
BỘ GIÁO DUC VÀ ĐÀO TẠO 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC LƯƠNG THẾ VINH 
 

 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

 

DANH MỤC NGÀNH, CHUYÊN NGÀNH ĐÚNG/ PHÙ HỢP, NGÀNH GẦN, NGÀNH KHÁC VỚI NGÀNH  

ĐĂNG KÝ DỰ TUYÊN SINH ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ THẠC SĨ  QUẢN TRỊ KINH DOANH VÀ 

 DANH MỤC CÁC HỌC PHẦN BỔ SUNG KIẾN THỨC  

TT 
Ngành đào 

tạo thạc sĩ 

Ngành tốt nghiệp đại học Ghi 

chú Đúng ngành Ngành gần Ngành khác 

Ngành 

đào tạo 

Học phần bổ 

sung trình 

độ ĐH (Tên, 

số tín 

chỉ/tiết) 

Ngành đào tạo 

Học phần bổ 

sung trình độ 

ĐH (Tên, số tín 

chỉ/tiết) 

Ngành đào tạo 

Học phần bổ 

sung trình độ 

ĐH (Tên, số tín 

chỉ/tiết) 

1 

Ngành: 

Quản trị 

kinh 

doanh, mã 

số: 8340101  

Tốt nghiệp 

đại học 

ngành: 

Quản trị 

kinh 

doanh 

Không BSKT 

 

- Kinh doanh 

- Quản trị, quản lý 

- Tài chính - Ngân 

hàng - Bảo hiểm 

- Kế toán - Kiểm toán 

- Các ngành thuộc 

khối ngành kinh tế 

học có chương trình 

đào tạo ĐH khác biệt 

không quá 40% so với 

chương trình của 

trường ĐẠI HỌC 

LƯƠNG THẾ VINH. 

 

1. Quản trị chiến 

lược (2TC) 

2. Quản trị tài 

chính (2TC) 

3. Khoa học quản 

lý (2TC) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Khoa học giáo dục và đào 

tạo giáo viên 

- Nghệ thuật 

- Nhân văn 

- Khoa học xã hội và Hành vi 

-  Báo chí và Thông tin 

- Pháp luật 

- Khoa học sự sống 

- Khoa học tự nhiên 

- Toán và thống kê 

- Máy tính và Công nghệ 

thông tin 

- Công nghệ kỹ thuật 

- Kỹ thuật 

- Sản xuất và chế biến 

 

1. Kinh tế vi mô 

(2TC) 

2. Kinh tế vĩ mô 

(2TC) 

3. Kế toán Doanh 

nghiệp (2TC) 

4. Khoa học quản 

lý (2TC) 

5. Quản trị tài 

chính (2TC) 

6. Quản trị chiến 

lược (2TC) 
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TT 
Ngành đào 

tạo thạc sĩ 

Ngành tốt nghiệp đại học Ghi 

chú Đúng ngành Ngành gần Ngành khác 

Ngành 

đào tạo 

Học phần bổ 

sung trình 

độ ĐH (Tên, 

số tín 

chỉ/tiết) 

Ngành đào tạo 

Học phần bổ 

sung trình độ 

ĐH (Tên, số tín 

chỉ/tiết) 

Ngành đào tạo 

Học phần bổ 

sung trình độ 

ĐH (Tên, số tín 

chỉ/tiết) 

 

 

- Kiến trúc và xây dựng 

- Nông, lâm nghiệp và thủy 

sản 

- Thú y 

- Sức khỏe 

- Dịch vụ vận tải 

- Môi trường và Bảo vệ môi 

trường 

- An ninh, Quốc phòng 
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